DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ HỖ TRỢ THÍ SINH THAM GIA DỰ THI

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (Đợt 1)
(Thời gian từ ngày 01 đến ngày 04/7/2016)
	STT
	  Tên cơ sở

    lưu trú
	                   Địa chỉ, 

        số điện thoại liên hệ
	Tổng số phòng/

    loại phòng
	    Giá phòng

(Chưa giảm giá)
	Số phòng giảm

giá từ 30 - 50%
	Số phòng    hỗ trợ miễn phí

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá phòng
	

	 01
	TTC Palace
Bình Thuận
	01 Từ Văn Tư - TP. Phan Thiết
ĐT: 062. 3822194 (Ms. Trang)
	60
	590.000 đ/

phòng 3 người
	03

	413.000 đ
	

	 02
	Khách sạn

Phú Gia
	135 Tôn Đức Thắng - TP.

Phan Thiết, ĐT: 062. 3825345
	18
	300.000 đ

400.000 đ

500.000 đ
	18
	210.000 đ

280.000 đ

350.000 đ
	

	 03
	Khách sạn
Phương Thảo
	392 Trần Hưng Đạo - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3720073
	20
	       220.000 đ
	02
	132.000 đ
	

	 04
	Khách sạn
Công Nhi 
	76 Tuyên Quang-TP. Phan Thiết
ĐT: 062. 3829333
	20
	250.000 đ
300.000 đ
	10
	200.000 đ
250.000 đ
	

	 05
	Khách sạn
Sinh Tài
	03 Phan Huy Chú - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3814454
	14
	250.000 đ
300.000 đ
	10
	150.000 đ
180.000 đ
	

	 06
	Khách sạn

Quê Hương
	290 Đường 19/4-TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3839859
	10
	300.000 đ
	10
	210.000 đ
	

	 07
	Khách sạn 

Phương Hưng
	166 Trần Hưng Đạo - TP.

Phan Thiết, ĐT: 062. 3825091
	45
	590.000 đ/4 ng

490.000 đ/3 ng
	20 phòng

10 phòng
	280.000 đ

240.000 đ
	

	 08
	Khách sạn

Saigon - PT
	71 Nguyễn Trãi-TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3750173
	51
	600.000 đ

/6 người
	02
	300.000 đ

/6 người
	

	 09
	Khách sạn

Đồi Dương
	209 Lê Lợi - TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3821540
	76
	680.000 đ
	10
	500.000 đ
	6 phòng

(12 người)

	DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ HỖ TRỢ THÍ SINH THAM GIA DỰ THI

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (Đợt 2)

(Thời gian từ ngày 01 đến ngày 04/7/2016)


	01
	Khách sạn

Bình Minh
	211 Lê Lợi - TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3500 104
	90
	1.320.000 đ/6 ng
660.000 đ/3 ng
	02 phòng
02 phòng
	660.000 đ
330.000 đ
	4 phòng
(23 người)

	02
	Khách sạn

Hoàng Anh
	77 Trần Hưng Đạo - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3823179
	20
	
	
	
	03 phòng

(phòng 3

người)

	03
	Nhà nghỉ

Bảo Duy
	40 Trần Hưng Đạo - TP. Phan

Thiết, ĐT: 094. 2233 644
	10  (5 phòng đang sửa chữa)
	200.000 đ

(phòng quạt)
	01
	100.000 đ

/4 người
	

	04
	Khách sạn

Khánh Hùng
	349 Trần Hưng Đạo - TP. Phan

Thiết, ĐT: 0623. 3831952
	25 
	300. 000 đ
	03
	150.000 đ
	

	05
	Khách sạn

Minh Hạnh
	360 A Thủ Khoa Huân-TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3812521
	18
	300. 000 đ
	05
	150.000 đ
	

	06
	Khách sạn

Hoàng Kim
	102 Lê Lợi - TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3821910
	14
	250. 000 đ
	02
	120.000 đ

/2 người
	

	07
	Khách sạn

Kim Sơn Lầu
	02 Nguyễn Tri Phương - TP.

Phan Thiết, ĐT: 062. 3820828
	11
	
	Hỗ trợ miễn phí 02 phòng

trong 02 ngày (01- 03/7/2016)

	08
	Khách sạn

Nhật Linh 
	145 Lê Lợi - TP. Phan Thiết

ĐT: 062. 3831141
	40
	280. 000 đ
	08
	190. 000 đ
	

	09
	Nhà nghỉ

Hòa Bình 
	210 Trần Hưng Đạo - TP. Phan
Thiết, ĐT: 3824 807
	06
	1.000.000 đ
/10 người
	01
	500.000 đ
	

	10
	Nhà nghỉ

Duy Toàn 
	657 Trần Hưng Đạo  - TP. Phan
Thiết, ĐT: 062. 3722468
	06
	400. 000 đ
/10 người
	01
	200.000 đ
	

	11
	Khách sạn

Hoàng Long
	249 Thủ Khoa Huân - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3833717
	53
	1.200.000 đ

/6 người
	02
	600.000 đ
	

	12
	Khách sạn

Kathy
	533 Thủ Khoa Huân - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3812818
	20
	300.000 đ

/4 người
	03
	150.000 đ

/4 người
	

	13
	Khách sạn

Trường Thịnh
	26-28 Tuyên Quang - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3834567
	20
	340.000 đ/2 ng

450.000 đ/3 ng

560.000 đ/4 ng

690.000 đ/6 ng
	Hỗ trợ giảm giá 30%

trên tổng số phòng

	Danh sách cập nhật ngày 22/6/2016

	14
	Khách sạn

Vĩnh Hưng
	237 Thủ Khoa Huân - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3822113
	42
	250.000 đ

350.000 đ

500.000 đ
	10
	125.000 đ

175.000 đ

250.000 đ
	

	15
	Khách sạn

Hải Vân
	102B Thủ Khoa Huân - TP. Phan

Thiết, ĐT: 062. 3823783
	20
	300.000 đ
	02
	150.000 đ
	

	
	
	
	
	
	


Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận
